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ỦY BAN BẦU CỬ 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

DANH SÁCH CHÍNH THỨC 

- Tổng số người ứng cử đại biểu Quốc hội trong danh sách này là:      người;
- Số đại biểu Quốc hội được bầu là:     người.
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STT Họ và tên 

Ngày, 
tháng, 
năm 
sinh 

Giới 
tính 

Quốc 
tịch 

Dân 
tộc 

Tôn 
giáo Quê quán Nơi ở hiện nay 

Trình độ 

Nghề nghiệp, 
chức vụ Nơi công tác 

Ngày vào 
Đảng 

 (nếu có) 

Ghi 
chú 

Giáo 
dục 
phổ 

thông 

Chuyên 
môn, 

nghiệp vụ  

Lý 
luận 
chính 

trị 

Ngoại 
ngữ

Học
hàm,
học
vị

Là đại 
biểu QH
(nếu có)

Là đại 
biểu 

HĐND 
(nếu có)

Phạm Đình Dũng

Trần Thanh Mẫn

Dương Văn Thăng

Nguyễn Thanh Tùng

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHÓA XVI Ở ĐƠN VỊ BẦU CỬ SỐ 12

05
03

24/10/1973 Nam Kinh Không 12/12 14/3/2006

Khóa XIII
nhiệm kỳ

2011-2016;
Khóa XIV
nhiệm kỳ

2016-2021;
Khóa XV
nhiệm kỳ

2021-2026

Khóa XV
nhiệm kỳ

2021-2026

Cao
cấp 29/12/2004

Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Công nghệ 
Sinh học,
Đại học 

chuyên ngành 
Chính trị học,

Thạc sĩ
Quản lý kinh tế, 

Thạc sĩ
Hóa sinh,
Tiến sĩ

Công nghệ 
Sinh học

Tiến 
sĩ

Cao 
cấp

Cử 
nhân 
ngôn 
ngữ 
Anh

Bí thư Đảng ủy, 
Trưởng ban Ban 

Quản lý
Khu Nông nghiệp

Công nghệ cao
Thành phố

Hồ Chí Minh

Ban Quản lý 
Khu Nông 

nghiệp
Công nghệ cao
Thành phố 

Hồ Chí Minh

Xã
Yết Kiêu, 

Hải Phòng

204 B12 đường 
Nguyễn Văn Hưởng, 

khu phố 12, 
phường An Khánh, 

Thành phố
Hồ Chí Minh

12/8/1962 Nam Kinh Không 12/12 25/8/1982
Việt 
Nam

Tiến 
sĩ

Cử 
nhân

Tiếng 
Anh 

B

Ủy viên
Bộ Chính trị,

Bí thư Đảng ủy 
Quốc hội,

Chủ tịch Quốc hội

Ủy ban 
Thường vụ 
Quốc hội

Tỉnh
Cần Thơ 
nhiệm kỳ 

1989-1994; 
Thành phố 
Cần Thơ 
nhiệm kỳ 

2004-2009.

Xã
Thạnh Xuân, 

Cần Thơ

Số 53
Phan Đình Phùng, 
phường Ba Đình, 

08/3/1969 Nam Kinh Không 12/12 09/7/1992
Việt 
Nam

Đại học 
Ngoại ngữ 
quân sự;

Đại học Luật 
Hà Nội;

Tiến sĩ Luật

Tiến 
sĩ

Cao 
cấp

Đại 
học 

Ngoại 
ngữ 
quân 
sự 

(tiếng 
Nga)

Bí thư Đảng ủy
Tòa án Quân sự 

Trung ương; Ủy viên
Ban Thường vụ 

Đảng ủy
Tòa án nhân dân

tối cao;
Phó Chánh án

Tòa án nhân dân
tối cao;

Chánh án Tòa án 
Quân sự Trung ương

Tòa án
Quân sự 

Trung ương, 
Bộ Quốc phòng

Xã
Thanh Oai, 
Thành phố 

Hà Nội

Số 2/34/92 Lê 
Thánh Tông, 

phường
Ngô Quyền, 
Thành phố
Hải Phòng

11/06/1974 Nam Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Kinh tế
ngoại thương;

Thạc sĩ
Tài chính 
ngân hàng

Thạc 
sĩ

Đại 
học 

tiếng 
Anh

Uỷ viên
Ban Chấp hành 

Đảng bộ Chính phủ, 
Bí thư Đảng uỷ,

Chủ tịch
Hội đồng quản trị
Ngân hàng TMCP 

Ngoại thương
Việt Nam

Ngân hàng 
TMCP

Ngoại thương 
Việt Nam

Phường 
Thái Bình, 

tỉnh
Hưng Yên

BT1-B39, Lô BT7,
khu Đô thị mới
Bắc An Khánh,
xã Sơn Đồng,

Thành phố Hà Nội

Thành phố 

Thành phố 
Thành phố Hà Nội

Nguyễn Thị Kông Trà
(Nguyễn Ngọc Hương) 

30/9/1991 Nữ Kinh Không 12/12
Việt 
Nam

Đại học 
chuyên ngành 

Tài chính 
doanh nghiệp

Cử 
nhân

Tiếng 
Anh 
trình 
độ 

TOEIC 
650

Giám đốc điều hành 
Công ty TNHH 
xuất nhập khẩu 

Thiên nhiên Việt

Công ty 
TNHH

xuất nhập khẩu 
Thiên nhiên 

Việt

Xã
Lân Phong, 

tỉnh
Quảng Ngãi

70/5 Huỳnh Thị Vân, 
ấp Mũi Lớn 2A,
xã Tân An Hội, 

Thành phố
Hồ Chí Minh

 Tiến sĩ Kinh tế


